
STT SBD Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Mã ngành trúng 

tuyển
Tên ngành trúng tuyển

1 12011656 TRẦN THỊ TỐ ANH 28/02/2001 Nữ 7340301 Kế toán

2 12007442 PHẠM NGỌC ÁNH 02/10/2001 Nữ 7340301 Kế toán

3 12006525 NGUYỄN THỊ BẮC 04/10/2001 Nữ 7340301 Kế toán

4 12010464 CHU THỊ HẰNG CHI 24/09/2001 Nữ 7340301 Kế toán

5 12009096 HÀ THỊ CHI 31/08/2001 Nữ 7340301 Kế toán

6 12013041 ĐỖ THÙY DƯƠNG 18/06/2001 Nữ 7340301 Kế toán

7 12011072 NGUYỄN THỊ GIANG 04/09/2001 Nữ 7340301 Kế toán

8 29000859 NGUYỄN THÁI HƯƠNG GIANG 12/01/2001 Nữ 7340301 Kế toán

9 12006671 HOÀNG THỊ HẰNG 27/05/2001 Nữ 7340301 Kế toán

10 12004201 MA THỊ HỒNG 25/05/2001 Nữ 7340301 Kế toán

11 12013571 HOÀNG THỊ HUỆ 13/07/2001 Nữ 7340301 Kế toán

12 12000473 MA THỊ THU HƯƠNG 11/06/2001 Nữ 7340301 Kế toán

13 12000479 SÙNG THU HƯỜNG 15/02/2001 Nữ 7340301 Kế toán

14 12011260 NÔNG THỊ LIỄU 03/08/2001 Nữ 7340301 Kế toán

15 12009370 HÀ THỊ THÙY LINH 16/09/2001 Nữ 7340301 Kế toán

16 12007818 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 08/10/2001 Nữ 7340301 Kế toán

17 13003377 NGUYỄN THÙY LINH 13/06/2001 Nữ 7340301 Kế toán

18 12003148 PHẠM THUỲ LINH 20/05/2001 Nữ 7340301 Kế toán

19 17008018 NGUYỄN THỊ MINH 07/02/2001 Nữ 7340301 Kế toán

20 12011339 NGUYỄN THỊ NGA 13/02/2001 Nữ 7340301 Kế toán

21 18002325 TẠ THỊ XUÂN QUỲNH 18/10/2001 Nữ 7340301 Kế toán

22 12005082 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 27/07/2001 Nữ 7340301 Kế toán

23 12005083 HÀ THỊ THẢO 26/04/2001 Nữ 7340301 Kế toán

24 12011475 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10/10/2001 Nữ 7340301 Kế toán

25 12011507 CHU THỊ BÍCH THÙY 31/10/2001 Nữ 7340301 Kế toán

26 18001723 LƯU THỊ THỦY 12/02/2001 Nữ 7340301 Kế toán

27 18002398 LÝ THỊ THƯ 07/04/2001 Nữ 7340301 Kế toán
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28 12013837 TRẦN THU TRANG 22/10/2001 Nữ 7340301 Kế toán

29 12000803 ĐẶNG ĐỨC TRUNG 07/09/2001 Nam 7340301 Kế toán

30 12002031 NGUYỄN THU UYÊN 31/03/2001 Nữ 7340301 Kế toán

31 12010957 NGÔ NGỌC ANH 02/04/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

32 12007402 NGUYỄN NGỌC ANH 21/01/2001 Nam 7340120 Kinh doanh quốc tế

33 09000007 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 08/02/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

34 12006533 NHÂM THỊ THANH BÌNH 11/06/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

35 12000242 NỊNH THỊ CHÂM 14/05/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

36 12000255 VỪ THỊ CHO 11/10/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

37 12007506 NGUYỄN TIẾN DŨNG 12/03/2001 Nam 7340120 Kinh doanh quốc tế

38 12004727 LÊ HỒNG GẤM 11/06/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

39 12007576 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 20/10/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

40 12010530 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 09/04/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

41 12000343 NÔNG THỊ THANH GIANG 10/05/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

42 12013935 NGUYỄN TRUNG HIẾU 29/06/2001 Nam 7340120 Kinh doanh quốc tế

43 12008825 VŨ THỊ PHƯƠNG HOA 07/01/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

44 12009955 DƯƠNG THỊ HUỆ 05/02/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

45 10001315 TRƯƠNG ĐỨC HÙNG 13/09/2001 Nam 7340120 Kinh doanh quốc tế

46 12011181 DƯƠNG THẾ HUY 20/11/2001 Nam 7340120 Kinh doanh quốc tế

47 12000467 NÔNG THÁI HƯNG 15/10/2001 Nam 7340120 Kinh doanh quốc tế

48 12000089 HOÀNG VĂN LÃM 08/03/2001 Nam 7340120 Kinh doanh quốc tế

49 12012657 DƯƠNG THỊ HOÀI LINH 17/09/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

50 12000520 ĐINH THÙY LINH 28/09/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

51 40008574 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 09/11/2000 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

52 21014369 ĐẶNG THỊ HƯƠNG LY 29/12/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

53 12011305 NGUYỄN THỊ MAI 17/03/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

54 12000581 BÀN THỊ TRÀ MI 29/09/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

55 12001082 NGUYỄN THỊ MINH 19/04/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

56 12006978 ĐỒNG THỊ NGA 10/03/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

57 12008532 TRƯƠNG THỊ NGA 14/08/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

58 12012742 TÔ THÚY NGÂN 14/02/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

59 12007947 NGUYỄN BÍCH NGỌC 18/04/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

60 12005592 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 05/02/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế



61 12008562 HOÀNG THỊ NHỊ 15/05/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

62 12013807 VŨ THỊ LỆ QUYÊN 21/03/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

63 12011422 NGUYỄN THỊ QUỲNH 03/11/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

64 28015166 PHẠM DIỄM QUỲNH 14/08/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

65 12005692 PHẠM HỒNG THÁI 20/03/2001 Nam 7340120 Kinh doanh quốc tế

66 12008088 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 28/10/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

67 12012179 LƯU THỊ THẮM 12/03/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

68 12010275 TRIỆU THỊ THU 07/04/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

69 12012230 TRẦN THỊ QUỲNH THƯ 29/03/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

70 12013249 NGUYỄN VŨ THỦY TIÊN 08/03/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

71 12013496 LẠI THỊ HUYỀN TRÀ 29/12/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

72 12013501 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 03/02/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

73 12001486 VŨ THỊ TRANG 24/09/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

74 21014592 VƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG 12/02/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

75 12012938 NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ 05/07/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

76 12012292 PHẠM THANH TÚ 16/12/2001 Nam 7340120 Kinh doanh quốc tế

77 12008257 BÙI THỊ MINH VÂN 12/01/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

78 12007330 HOÀNG THỊ THẢO VÂN 25/10/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

79 12000847 HOÀNG QUANG VINH 25/08/2001 Nam 7340120 Kinh doanh quốc tế

80 12008276 LÊ QUỲNH XUÂN 29/01/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

81 12005825 NGUYỄN HẢI YẾN 16/11/2001 Nữ 7340120 Kinh doanh quốc tế

82 06004613 HOÀNG HUỲNH ĐỨC 23/08/2001 Nam 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

83 12013708 LÝ THU HẢI 19/11/2001 Nữ 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

84 12006692 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 17/07/2001 Nữ 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

85 12000504 SÙNG Y LANG 20/01/2001 Nữ 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

86 12004938 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 18/11/2001 Nữ 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

87 12011370 DƯƠNG DIỆU NHI 19/04/2001 Nữ 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

88 06001021 CHU TRUNG ANH 04/03/2001 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh

89 63004107 DƯƠNG VŨ KIỀU ANH 20/04/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

90 12009735 HOÀNG TRUNG ANH 27/06/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

91 12013679 NÔNG THỊ LINH CHI 04/02/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

92 12004702 BÙI ANH ĐÀI 04/03/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

93 08005173 GIÀNG SI ĐON 11/12/2001 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh



94 12010535 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 07/07/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

95 12007597 PHẠM NHẬT HÀ 25/10/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

96 11002249 NÔNG THỊ HẢI 14/09/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

97 12006669 DOÃN THỊ HẰNG 03/09/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

98 12011123 HỒ MINH HIẾU 21/08/2001 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh

99 12011825 TRẦN THỊ HÒA 17/03/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

100 01030603 NGUYỄN BÙI XUÂN HUÂN 24/03/2001 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh

101 12011189 DƯƠNG THỊ HUYỀN 03/10/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

102 12011212 NGUYỄN THU HƯƠNG 01/10/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

103 12004260 HOÀNG HÀ KHÁNH 10/10/2001 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh

104 06001132 HỨA CHUNG KIÊN 14/04/2001 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh

105 12006855 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 24/12/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

106 17005699 NGUYỄN VĂN LIÊM 05/07/2001 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh

107 12005502 CAO THÙY LINH 07/03/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

108 12006871 DƯƠNG THỊ HOÀI LINH 22/12/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

109 12000100 MÃ THỊ LOAN 04/12/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

110 12006921 TRẦN THỊ HỒNG LY 26/09/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

111 12013785 DƯƠNG MINH NGHĨA 01/07/2001 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh

112 12005589 ĐÀO MINH NGỌC 27/01/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

113 12010134 TRƯƠNG THỊ HỒNG NGỌC 24/07/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

114 12011376 DƯƠNG THỊ NHUNG 25/03/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

115 12011385 DƯƠNG THỊ OANH 30/01/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

116 12007147 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 24/03/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

117 12000746 TRIỆU THỊ XUÂN THU 28/07/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

118 12013244 NGUYỄN THỊ THÙY 23/10/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

119 12011627 HOÀNG THỊ YẾN 04/06/2001 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh


